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TT Họ và tên Mã HV Mã LHC

Điểm
Chuyên

cần
(10%)

Điểm KT1
(1)

Điểm KT2
(1)

Điểm thảo
luận

(15%)
Ghi chú

1 Đặng Quỳnh Anh 21D100001 K57A6 8.5 7.0 5.5 8.0

2 Lê Hồng Anh 21D100381 K57A7 8.5 9.5 7.0 8.5

3 Nguyễn Ngọc Anh 21D100382 K57A7 8.5 7.5 6.0 8.0

4 Nguyễn Quỳnh Anh 21D100151 K57A2 10 10 8.0 8.5

5 Nguyễn Thanh Hải Anh 19D100002 K55A1 10 6.5 6.5 8.5

6 Nguyễn Thị Hải Anh 19D180213 K55H4 5.5 9.5 5.5 8.0

7 Nguyễn Tuấn Anh 21D100384 K57A7 10 9.0 7.5 8.5

8 Phạm Hà Anh 21D100009 K57A5 10 9.5 5.5 8.5

9 Phạm Huy Anh 21D100105 K57A1 10 9.5 7.0 8.5

10 Trần Đặng Phương Anh 21D100246 K57A4 10 7.0 6.0 8.0

11 Trần Thị Quỳnh Anh 21D100012 K57A1 10 9.5 8.0 9.0

12 Trịnh Vân Anh 21D100293 K57A5 10 9.5 5.0 9.0

13 Vũ Huyền Anh 21D100339 K57A6 8.5 9.5 7.5 8.5

14 Vũ Thị Phương Anh 21D210105 K57U1 7.0 7.5 7.0 8.0

15 Hồ Ngọc Ánh 21D100106 K57A1 10 9.0 8.0 9.0

16 Nguyễn Thị Ánh 21D100154 K57A2 10 10 8.0 9.0

17 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21D100013 K57A2 10 9.0 7.5 9.0

18 Nguyễn Thị Thanh Bình 21D100107 K57A1 10 9.5 8.0 9.0

19 Nguyễn Hồng Bội Bội 21D100295 K57A5 7.0 4.5 5.0 8.5

20 Nguyễn Vũ Kim Chi 21D100504 K57A3 10 10 6.5 9.0

21 Phạm Mai Chi 21D100296 K57A5 10 8.0 8.5 8.0

22 Nguyễn Thị Thu Cúc 21D100108 K57A1 10 9.5 7.0 8.5

23 Bùi Ngọc Diệp 21D100015 K57A4 10 8.5 8.5 9.0

24 Chu Đặng Diệu 21D100109 K57A1 10 9.5 7.5 7.5

25 Nguyễn Thành Doanh 21D100157 K57A2 10 9.0 8.0 8.0

26 Đỗ Thị Thùy Dung 21D100297 K57A5 10 9.5 7.0 8.5

27 Đoàn Phương Duyên 19D260080 K55EK2 10 9.0 7.5 9.0

28 Hoàng Thị Duyên 19D180080 K55H2 7.0 8.5 5.0 8.5

29 Nguyễn Thị Hương Duyên 20D100291 K56A5 10 7.0 8.5 9.0

30 Nguyễn Văn Dũng 21D100298 K57A5 10 8.0 9.5 9.0

31 Mai Tùng Dương 19D200075 K55P2 10 9.0 8.0 9.0

32 Nguyễn Sơn Dương 21D100111 K57A1 10 9.0 7.5 9.0

33 Nguyễn Thị Thùy Dương 21D100299 K57A5 10 8.5 8.5 9.0
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34 Đặng Quốc Đạt 21D100159 K57A2 10 8.0 6.0 9.0

35 Trần Tiến Đạt 21D100300 K57A5 10 10 9.0 9.0

36 Đinh Trần Đức 19D180081 K55H2 10 7.0 7.0 7.5

37 Trần Mạnh Đức 21D100391 K57A7 10 10 7.0 8.0

38 Đặng Duy Giang 19D130217 K55E4 8.5 6.0 6.5 9.0

39 Phạm Thị Hà Giang 21D100020 K57A6 0.0 0.0 0.0 0.0

40 Nguyễn Thị Thu Hà 21D100207 K57A3 8.5 9.5 8.0 9.0

41 Phạm Thị Hồng Hạnh 21D100393 K57A7 10 9.5 7.0 9.5

42 Nguyễn Diệu Hằng 19D160153 K55F3 5.0 0.0 0.0 8.5

43 Nguyễn Đình Hiếu 21D100023 K57A1 10 9.5 6.5 9.0

44 Trần Đức Hiếu 21D100115 K57A1 10 9.5 7.0 9.0

45 Trịnh Thu Huệ 21D100257 K57A4 10 10 8.5 9.0

46 Đặng Khánh Huyền 21D100304 K57A5 10 6.5 8.0 9.0

47 Lê Thanh Huyền 21D100396 K57A7 10 9.5 8.0 9.0

48 Trần Khánh Huyền 21D100026 K57A1 10 8.0 7.5 9.0

49 Nguyễn Tài Hùng 21D100352 K57A6 10 8.0 7.5 9.0

50 Nguyễn Tuấn Hùng 21D100398 K57A7 10 9.0 9.0 9.0

51 Phạm Tiến Hùng 21D100119 K57A1 8.5 10 7.0 9.0

52 Vương Bảo Hưng 21D100260 K57A4 8.5 9.5 6.0 9.0

53 Bùi Thị Lan Hương 20D150081 K56D2 10 10 8.0 9.0

54 Nguyễn Thị Bích Hường 21D100061 K57A2 10 8.5 8.5 9.0

55 Phạm Thị Thúy Hường 21D100399 K57A7 10 10 6.5 9.0

56 Vũ Ngọc Kiên 21D100355 K57A6 8.5 10 6.0 9.5

57 Đỗ Chúc Linh 21D100029 K57A4 10 8.5 7.5 9.0

58 Đỗ Hoàng Hà Linh 21D100122 K57A1 10 8.5 8.5 9.

59 Nông Thị Khánh Linh 21D100357 K57A6 10 9.0 7.0 9.

60 Tống Nga Linh 21D100172 K57A2 10 8.5 8.5 9.

61 Trần Phương Linh 21D100218 K57A3 10 9.0 8.0 9.0

62 Vũ Diệu Linh 21D100265 K57A4 10 9.0 7.0 8.5

63 Trần Duy Lộc 21D100404 K57A7 10 9.0 9.5 8.5

64 Phan Thanh Mạnh 21D100126 K57A1 8.5 9.0 7.5 8.0

65 Đỗ Tuấn Minh 21D100032 K57A5 10 10 9.0 8.5

66 Nguyễn Thị Ngọc Minh 21D100127 K57A1 10 8.0 7.5 8.5

67 Nguyễn Thảo My 21D100361 K57A6 8.5 9.0 8.5 8.0

68 Võ Thị Mỹ 21D100128 K57A1 10 8.0 6.0 8.5

69 Nguyễn Thúy Nga 21D100316 K57A5 10 9.5 8.5 8.5

70 Vũ Thị Như Ngà 21D200136 K57P1 9.0 8.5 8.0 8.5

71 Đặng Kim Ngân 21D100408 K57A7 10 8.5 7.0 8.5

72 Lê Thanh Ngân 21D100129 K57A1 10 7.5 8.0 8.5

73 Vũ Tuấn Nguyên 21D100318 K57A5 8.5 6.5 8.0 8.0

74 Đỗ Thanh Nhàn 20D180172 K56H3 10 9.5 6.5 8.5
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75 Hoàng Lan Nhi 21D100038 K57A4 8.5 9.0 8.0 8.0

76 Trịnh Thảo Nhi 21D100364 K57A6 10 8.0 8.5 8.5

77 Vũ Hồng Nhung 21D100040 K57A6 10 7.0 8.5 8.5

78 Nguyễn Hữu Phú 21D100365 K57A6 10 6.0 8.5 8.5

79 Long Thanh Phúc 21D100132 K57A1 10 9.5 7.0 8.5

80 Nguyễn Tư Phúc 21D100274 K57A4 8.5 6.0 7.0 8.0

81 Nguyễn Thị Phương 20D180176 K56H3 10 9.5 7.0 7.5

82 Lương Thị Phượng 21D100367 K57A6 10 7.5 9.0 8.0

83 Nguyễn Thị Thu Phượng 21D100413 K57A7 8.5 6.0 7.5 8.0

84 Nguyễn Minh Quân 21D100414 K57A7 10 10 7.0 8.0

85 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 21D100323 K57A5 10 10 8.5 8.5

86 Triệu Thị Như Quỳnh 20D150100 K56D2 10 10 8.0 8.5

87 Lê Ngọc Sơn 19D260114 K55EK2 10 7.0 5.0 7.5

88 Nguyễn Đức Sơn 21D100042 K57A1 10 7.5 7.0 7.5

89 Doãn Thị Thanh Tâm 19D260046 K55EK1 10 9.5 8.0 8.5

90 Vi Thanh Tâm 21D100415 K57A7 10 9.0 9.0 8.5

91 Nguyễn Thị Phương Thanh 21D100184 K57A2 10 6.0 7.0 9.0

92 Trịnh Hữu Thành 21D100137 K57A1 10 9.5 7.0 9.0

93 Nguyễn Minh Thảo 21D100046 K57A1 10 10 7.0 9.0

94 Nguyễn Phương Thảo 21D100371 K57A6 10 8.5 7.0 9.0

95 Nguyễn Thanh Thảo 21D100047 K57A2 10 8.5 7.0 9.0

96 Phạm Phương Thảo 21D100138 K57A1 10 9.5 6.5 9.0

97 Trần Phương Thảo 21D100185 K57A2 8.5 4.5 7.5 8.5

98 Nguyễn Hữu Thịnh 21D100279 K57A4 9.0 9.5 9.0 8.5

99 Trần Minh Thu 21D100418 K57A7 5.0 10 0.0 8.0

100 Trịnh Thị Hoài Thu 21D100139 K57A1 10 10 5.5 9.0

101 Kiều Trang Thư 21D100281 K57A4 10 10 8.5 8.5

102 Nông Thị Huyền Thương 21D100510 K57A5 10 7.5 6.0 8.5

103 Vương Xuân Tiến 21D100049 K57A4 7.0 6.5 6.5 8.0

104 Tô Mạnh Toàn 21D100374 K57A6 10 9.5 8.5 8.5

105 Lê Thu Trang 21D100329 K57A5 10 10 8.0 8.5

106 Nguyễn Hà Trang 21D100375 K57A6 10 10 7.5 8.5

107 Nguyễn Thị Thu Trang 21D100189 K57A2 10 10 7.0 8.5

108 Phạm Thuỳ Trang 21D100062 K57A4 10 6.0 7.0 8.5

109 Trần Ngọc Huyền Trang 21D100059 K57A5 10 9.5 7.5 8.5

110 Nguyễn Bảo Trân 21D100050 K57A6 10 6.0 6.0 8.5

111 Đào Duy Trung 21D100142 K57A1 10 7.5 6.5 9.0

112 Lê Thành Trung 21D100190 K57A2 10 7.0 6.0 9.0

113 Võ Thị Ngọc Trúc 21D100191 K57A2 10 8.5 6.5 9.0

114 Phan Anh Tú 21D100285 K57A4 8.5 6.5 7.0 8.5

115 Nguyễn Thị Thu Uyên 21D100332 K57A5 10 8.5 7.5 9.0
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116 Đào Khánh Vân 21D100145 K57A1 10 7.0 6.0 9.0

117 Phan Thị Hà Vi 19D130190 K55E3 10 9.5 6.0 9.0

118 Đinh Xuân Vĩ 21D100058 K57A5 10 10 8.0 9.0

119 Ngô Quang Vũ 21D100380 K57A6 10 9.0 7.0 9.0

120 Nguyễn Thị Hoàng Yến 21D100288 K57A4 10 7.5 7.5 9.0

Ngày 18 tháng 12 năm 2022

Tổng số: 120 HV

Người lập bảng điểm

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng P.KT&ĐBCLGD
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